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1 Huỳnh Thị Thúy Hằng Nữ 1988 P.Bí thư 0902.405.495 Chỉ huy phó 
2 Tr ần Chí Quỳnh Nam  27/02/1990 CQT5/3 0933.003.881 Đội tr ưởng 
3 Hà Mạnh Phương Nam 09/12/1987 CQT4/3 0129.599.1963 Chiến sĩ 
4 Huỳnh Tấn Hiển Nam 06/08/1990 CKT4/1 0933.682.243 Chiến sĩ 
5 Lê Tấn Biển  Nam 10/08/1991 CQT5/3 0169.548.7146 Đội phó 
6 Huỳnh Công Hùng Nam 15/01/1991 CQT5/1 0167.6898.418 Chiến sĩ 
7 Lê Bá Ngôn Nam 12/05/1992 CQT6/4 0977.764.201 Chiến sĩ 
8 Hoàng Lân Vũ Nam 01/01/1991 CXN6/2 0165.450.5507 Chiến sĩ 
9 Nguyễn Phương Tín Nam 10/07/1992 CQT6/4 0972.926.959 Chiến sĩ 
10 Trương Hoàng Tín Nam 01/02/1991 CQT5/1 094.7373.282 Chiến sĩ 
11 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 25/03/1991 CKT5/3 0122.8728.119 Chiến sĩ 
12 Lê Văn Lâm Nam 23/09/1991 CKT5/6 0168.900.3732 Chiến sĩ 
13 Đỗ Minh Phương  Nữ 10/09/1990 CXN5/3 0169.415.7609 Chiến sĩ 
14 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 12/01/1991 CQT5/3 01679.570.413 Chiến sĩ 
15 Hoàng Hương Thảo Nữ 02/09/1991 CKD5/2 0167.344.8535 Chiến sĩ 
16 Hồ Thị Minh Thi Nữ 17/10/1990 CKD5/2 0947.859.907 Chiến sĩ 
17 Phạm Thùy Dương Nữ 17/03/1991 CKD5/2 0937.456.609 Chiến sĩ 
18 Tạ Thị Cẩm Nhung Nữ 11/05/1991 CKD5/2 0165.278.8891 Chiến sĩ 
19 Quách Vũ Huyền Vy Nữ 23/03/1991 CKD5/2 0977.501.079 Chiến sĩ 
20 Đoàn Thị Hồng Nữ 01/08/1990 CQT5/1 0167.6898.366 Chiến sĩ 
21 Nguyễn Thị Diệu Nữ 18/10/1991 CTA5 0169.5944.383 Chiến sĩ 
22 Võ Thị Thu Hạnh Nữ 12/06/1991 CTA5 0169.598.7070 Chiến sĩ 
23 Đặng Nguyệt Thiên Ngân Nữ 19/01/1991 CTA5 0127.335.0279 Chiến sĩ 
24 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 01/09/1991 CQT5/3 0939.935.895 Chiến sĩ 
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25 Nguyễn Thị Nhật Lệ Nữ 20/10/1991 CKT5/2 01677.648.776 Chiến sĩ 
26 Võ Thị Thanh Trúc Nữ 23/03/1991 CKT5/5 01679.579.367 Chiến sĩ 
27 Nguyễn Ngọc Khuyên Nữ 09/01/1990 CKT5/5 0121.7605.095 Chiến sĩ 
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1 La Chí Thiện Nam 24/02/1992 CXN6/1 0164.5552.503 ĐÔI TRƯỞNG 
2 Bạch Lý Baỏ Trân Nữ 15/08/1992 CTA6 0168.759.2927 ĐỘI PHÓ 
3 Võ Khải Quốc Nam 04/05/1992 CQT6/2 0121.248.3388  
4 Trần Thiên Bảo Nam 02/01/1992 CQT6/2 0128.271.7755  
5 Nguyễn Việt Hưng Nam 13/08/1991 CQT5/2 0938.362.607  
6 Võ Duy Huy Bảo Nam 27/02/1992 CQT6/2 0169.3904.950  
7 Hoàng Hoài Nam Nam 14/07/1990 CQT6/2 0978.876.204  
8 Trần Thanh Hoàng Nam 02/12/1991 CKT5/5 0937.012.001  
9 Lê Văn Lâm Nam 23/09/1991 CKT5/6 0168.900.3732  

10 Nguyễn Đức Tài Nam 28/08/1991 CKT5/3 0169.807.2800  

11 Võ Duy Huy Bảo Nam 27/02/1992 CQT6/2 0169.3904.950  

12 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 30/05/1991 CQT6/4 0126.5293.422  

13 Lưu Nguyễn Thúy Trinh Nữ 06/03/1992 CKT6/4 0125.9419.333  

14 Nguyễn Thị Ánh Nữ 25/09/1991 CQT5/3 0169.688.4831  

15 Pham Thị Kim Thảo Nữ 16/09/1992 CXN6/1 01636.705.600  

16 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 01/09/1992 CTA6 0972.938.083  

17 Nguyễn Hoàng Linh Nữ 03/09/1992 CTA6 01687.853.680  

18 Lê Quốc Bảo Châu Nữ 10/06/1991 CKT5/6 0972.621.080  

19 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 20/12/1991 CQT5/3 0165.4501.572  

20 Bùi Thị Nhung Nữ 22/02/1991 CKT5/1 0169.926.2428  

21 Bùi Thị Bích Truyền Nữ 25/04/1991 CKT5/5 0165.615.8845  

22 Nguyễn Thị Ái Phượng Nữ 07/08/1991 CKT5/3 0908.774.290  

23 Vũ Hồng Ngọc Nữ 17/10/1991 CQT6/2 01672.677.933  

24 Phạm Thị Kim Hoa Nữ  22/11/1991 CKT5/1 0122.3180.675  

25 Vũ Thị Trang Nữ 10/03/1990 CKT5/5 0989.500.043  
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26 Đồng Thị Cẩm Loan Nữ 01/03/1991 CKT5/4 0907.614.959  

27 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ 02/08/1991 CQT5/3 01695.444.673  

28 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 24/11/1991 CKT5/5 0126.7235.478  

29 Nguyễn Trúc Xinh Nữ 03/07/1992 CTA6 0122.473.4984  

30 Trần Văn Nghiêm Nam 08/06/1991 CQT 6/2 0907613692  


